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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :       /TH-QLT&VHBD 
V/v: Cung cấp vật tư giàn giáo  Thanh Hóa, Ngày 14 tháng 11 năm 2024 

 
 

Kính gửi: Quý Công ty 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua sắm vật tư giàn giáo để phục 

vụ công việc. Cụ thể như sau: 

TT Thông tin hàng hóa Xuất xử Xử lý  
bề mặt 

T. lượng 
(kg/cái) ĐVT Số lượng Đơn giá 

(vnđ) 
Thành Tiền 

(vnđ) Ghi Chú 

1 Kẹp thang nhôm mạ kẽm/  
Ladder coupler CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 0.65 Cái       1,200              
  

2 kep mâm mạ kẽm/  
BRC coupler CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 0.65 cái        2,000              
  

3 Kẹp dầm mạ kẽm/ 
Beam clamp CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 1.45 Cái       2,500  
            

  

4 Cùm cố định mạ kẽm, Loại B/ 
Singler coupler, Class B CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 0.98 Cái     25,000  
            

  

5 Cùm xoay mạ kẽm, Loại B/ 
Swivel coupler, Class B CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 1.10 Cái     10,000  
            

  

6 Nối ống mạ kẽm/  
Sleeve coupler CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 1.05 Cái       6,000  
            

  

7 Kẹp má mạ kẽm nóng (Tai heo)/  
Putlog coupler Hot dip galvanized CN Mạ kẽm  

/Eletro Galv 0.5 Cái       1,500  
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TT Thông tin hàng hóa Xuất xử Xử lý  
bề mặt 

T. lượng 
(kg/cái) ĐVT Số lượng Đơn giá 

(vnđ) 
Thành Tiền 

(vnđ) Ghi Chú 

8 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*4000mm VN Pre-Galv Steel Plank 13.5 Cái       1,500  

            
  

9 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*3000mm VN Pre-Galv Steel Plank 10 Cái       3,500  

            
  

10 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*2500mm VN Pre-Galv Steel Plank 8.35 Cái          700              

  

11 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*2000mm VN Pre-Galv Steel Plank 6.07 Cái       3,500  

            
  

12 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*1500mm VN Pre-Galv Steel Plank 5.25 Cái       2,000  

            
  

13 Mâm giáo/ Steel plank 
210*45*1.2*1000mm VN Pre-Galv Steel Plank 3.37 Cái       1,000              

  

14 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
6000-3.2 CN Hot Dip Galv 21.35 Cây       3,100  

            
  

15 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
4000-3.2 CN Hot Dip Galv 14.23 Cây       4,700  

            
  

16 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
3500-3.2 CN Hot Dip Galv 12.45 Cây       2,800              

  

17 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
3000-3.2  CN Hot Dip Galv 10.68 Cây       4,600              

  

18 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
2500-3.2 CN Hot Dip Galv 8.90 Cây       3,750  

            

  

19 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
2000-3.2 CN Hot Dip Galv 7.12 Cây       4,750  

            

  

20 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
1500-3.2 CN Hot Dip Galv 5.34 Cây       1,600  

            

  

21 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
1200-3.2 CN Hot Dip Galv 4.27 Cây          550  
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TT Thông tin hàng hóa Xuất xử Xử lý  
bề mặt 

T. lượng 
(kg/cái) ĐVT Số lượng Đơn giá 

(vnđ) 
Thành Tiền 

(vnđ) Ghi Chú 

22 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
1000-3.2 CN Hot Dip Galv 3.56 Cây       2,000  

            

  

23 Ống giáo mạ kẽm nóng Steel pipe, L= 
500-3.2 CN Hot Dip Galv 1.78 Cây          500  

            

  

24 Thang  nhôm 6m/ Ladder Aluminum 
6m VN Nhôm  

/Alu 12 Cái          100  
            

  

25 Thang  nhôm 4m/ Ladder Aluminum 
4m VN Nhôm  

/Alu 8 Cái          120  
            

  

26 Thang  nhôm 3m/ Ladder Aluminum 
3m VN Nhôm  

/Alu 6 Cái             80  
            

  

27 Thang beam 3m/ Ladder steel VN Mạ kẽm /Eletro - 
Galv 32 Cái             10              

  

28 Thang beam 2m/ Ladder steel VN Mạ kẽm /Eletro - 
Galv 21 Cái 20 

            
  

29 Chân kích tăng/ D38x500 VN Mạ kẽm /Eletro - 
Galv 3.75 Cái          300  

            

  

30 Chân kích xiên tăng VN Mạ kẽm /Eletro - 
Galv 3.75 Cái          200              

  

31 Chân đế giáo mạ kẽm/ Base jack VN Mạ kẽm /Eletro - 
Galv 1 Cái       2,200  

            

  

32 Chân kích có bánh xe/ Bánh PU-D80 VN     Cái             12  
            

  

33 Chân đế gỗ VN     Cái          800  
            

  
TỔNG CỘNG 
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Ghi chú: 

− Ký hiệu: CN: China; VN: Việt Nam 
− Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT; 
− Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm yêu cầu tại Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa. 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ 

- Thời gian cung cấp dự kiến: Trước ngày 05/03/2025 
- Địa điểm bàn giao: Cảng PTSC Thanh Hóa – Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 
- Người liên hệ giao: Lê Thị Hương Thanh (Ms.)-SĐT: 0977104527 

4. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:  
- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 10 giờ ngày 20/01/2025. 
- Hình thức nhận chào giá: Nộp trực tiếp/ chuyển phát nhanh bằng phong bì kín 
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa - Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
- Người liên hệ: Lê Thị Hương Thanh (Ms.)-SĐT: 0977104527 

5. Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ ngày 20/01/2025 
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 
      - Đáp ứng thời gian giao hàng 
 - Có giá chào thấp nhất  
 
Xin chân thành cảm ơn! 
 


